
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 LÊ LẶC ANH 03 14/3/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

Thôn Hòa Thuận, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

9/12

phổ 

thông

Không Không Sơ cấp Không
Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 

Hòa Thuận

Chi bộ thôn Hòa 

Thuận, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

26/10/1995

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

2 LÊ NGỌC BẢY 03 28/02/1970 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Xuân Quang, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

11/12

phổ 

thông

Không Không Không Không
Trưởng ban Công tác Mặt 

trận thôn Xuân Quang

Ban công tác Mặt 

trận thôn Xuân 

Quang, xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

Không

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

3 TRẦN VĂN CƯ 04 09/01/1954 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Đức, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Trung cấp 

chuyên ngành 

Quản lý nhà 

nước

Không
Trung 

cấp
Không

Bí thư Chi bộ thôn Bình 

Đức

Chi bộ thôn Bình 

Đức, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

07/11/1990 Không

4
NGUYỄN THÚC 

PHƯỚC HẢI
07 26/7/1980 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Xuân An 2, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Không Cao cấp

Anh 

trình độ 

C

Phó Bí thư Đảng ủy, Chù 

tịch UBND xã Bắc Bình

UBND xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

24/10/2008 Không

5 PHAN THỊ KIM HIỀN 01 07/8/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Xuân An 2, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng ủy xã, Phó Chánh Văn 

phòng HĐND và UBND xã

UBND xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

13/7/2012 Không

6 LÊ NGỌC HIẾU 01 07/5/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Mai, 

tỉnh Phú Thọ

Thôn Xuân An 1, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Không Không Sơ cấp Không
Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng 

thôn Xuân An 1

Ban thôn Xuân An 

1, xã Bắc Bình, tỉnh 

Lâm Đồng

25/4/2013

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

7 NGUYỄN VĂN HOÀI 08 07/9/1959 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Hồi giáo 

Bà Ni

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Thắng, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

bổ túc

Trung cấp 

chuyên ngành 

Công an

Không Sơ cấp Không
Bí thư Chi bộ thôn Bình 

Thắng

Chi bộ thôn Bình 

Thắng, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

07/8/1992

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

8
HOÀNG THỊ BÍCH 

HỒNG
05 22/12/1982 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình

Thôn Xuân An 2, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Sư phạm Tiểu 

học

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B

Hiệu Trưởng Trường Tiểu 

học Phan Rí Thành 1

Trường Tiểu học 

Phan Rí Thành 1, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

25/7/2009 Không

9
NGUYỄN THỊ VÂN 

KHÁNH
05 11/01/1981 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Hòa Thắng, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Xuân An 2, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại hoc 

chuyên ngành 

Xã hội học

Không Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Phó Bí thư thường trực 

Đảng ủy, Chù tịch HĐND 

xã Bắc Bình

Đảng ủy xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

10/12/2010

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

10 BÁ MINH KHÁNH 07 12/01/1962 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Hồi giáo 

Bà Ni

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Minh, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Trung cấp 

chuyên ngành 

Pháp lý

Không Không Không
Bí thư Chi bộ thôn Bình 

Minh

Chi bộ thôn Bình 

Minh, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

26/7/1994 Không

11 LÊ KHUÔN 06 10/3/1965 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Liên Hương, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Lễ, xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm Đồng

12/12

bổ túc

Trung cấp 

chuyên ngành 

Cảnh sát nhân 

dân

Không Sơ cấp Không Bí thư Chi bộ thôn Bình Lễ

Chi bộ thôn Bình 

Lễ, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

20/4/1995 Không

12

TRẦN THỊ LỢI (NI SƯ 

THÍCH NỮ VIÊN 

LIÊN) 

04 30/7/1961 Nữ
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

Xã Ngụ Hiệp, 

tỉnh Đồng Tháp

Thôn Hoà Thuận, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Cao đẳng 

chuyên ngành 

Phật học

Không Không Không Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân

Tịnh xá Ngọc Vân, 

thôn Hoà Thuận, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

Không

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

13
LÊ THỊ TRANG 

OANH
05 27/11/1981 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Phan 

Thiết, tỉnh Lâm 

Đồng

Khu phố 16, phường 

Bình Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Tin học, Đại 

học chuyên 

ngành Tài 

chính-Ngân 

hàng

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B1 

Châu 

Âu

Giám đốc Phòng giao dịch 

Ngân hàng chính sách xã 

hội Bắc Bình

Phòng giao dịch 

Ngân hàng chính 

sách xã hội Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

09/9/2009 Không

Quốc 

tịch

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ BẮC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 18/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Bắc Bình)

DANH SÁCH 

NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẮC BÌNH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

ST

T
Họ và tên Đơn vị bầu cử

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Quê quán 

Mẫu số 26HĐBC-HĐND

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Nghề nghiệp, 

chức vụ



Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Quốc 

tịch

ST

T
Họ và tên Đơn vị bầu cử

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Giới 

tính
Ghi chú

Dân

 tộc

Tôn 

giáo
Quê quán 

Nơi ở 

hiện nay

Trình độ

Nơi công tác

Ngày 

vào Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 

HĐND (nếu có)

Nghề nghiệp, 

chức vụ

14 NGUYỄN BẢO QUỐC 05 01/3/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Xuân Hội, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Xã hội học

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Bắc Bình xã, Chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh xã Bắc Bình

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

31/8/2007

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

15
TÁO THỊ MỘNG 

QUYÊN
08 28/9/1979 Nữ

Việt 

Nam
Chăm

Bà la 

môn

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Đức, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Địa lý dân số

Không Cao cấp

Anh 

trình độ 

C

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Bắc Bình

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

08/5/2012 Không

16 VÕ ĐÌNH TÂM 05 17/01/1963 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Đề Gi, tỉnh 

Gia Lai

Thôn Bình Thuỷ, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

11/12

bổ túc
Không Không Sơ cấp Không

Bí thư Chi bộ thôn Bình 

Thủy

Chi bộ thôn Bình 

Thủy, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

24/11/1996

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

17
NGUYỄN TRUNG 

TẤN
06 20/11/1986 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồng Thái, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thái Hòa, xã 

Hồng Thái, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Bộ binh

Không Sơ cấp Không

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự xã Bắc 

Bình

Ban Chỉ huy quân 

sự xã Bắc Bình, tỉnh 

Lâm Đồng

25/8/2006 Không

18
NGUYỄN QUỐC 

THẮNG
02 02/9/1982 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Trương 

Quang Trọng, 

tỉnh Quảng Ngãi

Khu phố 2, phường 

Tiến Thành, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành  

Luật 

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Luật Hành 

chính

Cao cấp

Anh 

trình độ 

C

Ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Bí 

thư Đảng ủy xã Bắc Bình

Đảng ủy xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

29/11/2007

Đại biểu HĐND tỉnh 

Lâm Đồng, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

19
NGUYỄN CHÁNH 

TÍN
01 12/6/1980 Nam

Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Bình 

Thuận, tỉnh Lâm 

Đồng

Phường Phú Thủy, 

tỉnh Lâm Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Trinh sát an 

ninh

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

Trinh sát 

an ninh

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B chuẩn 

châu Âu

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, Trưởng Công 

an xã Bắc Bình

Công an xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng 

12/7/2006 Không

20
TRẦN THỊ NGỌC 

TRINH
02 19/8/1980 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Xã An Lương, 

tỉnh Gia Lai

Thôn Xuân An 2, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Xã hội học

Không
Trung 

cấp

Anh 

trinh độ 

B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, Trưởng ban xây 

dựng Đảng ủy xã Bắc Bình

Đảng ủy xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

10/3/2010

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

21 MAI TRUNG TRỰC 08 11/5/1983 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Hồi giáo 

Bà Ni

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Thắng, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B

Ủy ban Thường vụ Đảng ủy 

xã, Phó Chủ tịch HĐND xã 

Bắc Bình

HĐND xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

26/5/2011

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

22 NGUYỄN NGỌC TỨ 02 16/4/1963 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Xuân An 2, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

9/12

phổ 

thông

Sơ cấp chuyên 

ngành Kế toán
Không Sơ cấp Không

Bí thư Chi bộ thôn Xuân An 

2

Chi bộ thôn Xuân 

An 2, xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

20/7/1995

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

23 BÁ LÂM ANH TUẤN 07 01/4/1982 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Hồi giáo 

Bà Ni

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Minh, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B

Phó Trưởng ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND xã Bắc 

Bình

HĐND xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

04/10/2005

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

24 BÙI MINH TƯỞNG 03 06/8/1982 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hồng Thái, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Thái Hòa, xã 

Hồng Thái, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Không Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra Đảng ủy xã 

Bắc Bình

Đảng ủy xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

21/9/2004

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

25 TÔN HOÀI VŨ 04 04/4/1981 Nam
Việt 

Nam
Chăm

Bà la 

môn

 Xã Bắc Bình, 

tỉnh Lâm Đồng

Thôn Bình Tiến, xã 

Bắc Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật

Không
Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B

Phó Trưởng ban Văn hóa - 

Xã hội HĐND xã Bắc Bình

HĐND xã Bắc 

Bình, tỉnh Lâm 

Đồng

21/01/2008

Đại biểu HĐND xã 

Bắc Bình, nhiệm kỳ 

2021 - 2026

Tái cử

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Bắc Bình: 25 đại biểu

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 25 người.

Trong đó: Nữ: 07

Nam: 18

Dân tộc: 06

Tôn giáo: 07

Tái cử: 14

Lần đầu: 11

Đảng viên: 23

Ngoài đảng:        02

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Vân Khánh

Bắc Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ


